DANH SÁCH  CQĐD VIỆT NAM Ở NƯỚC NGOÀI NĂM 2009
(Có chức năng lãnh sự- cập nhật ngày 04/7/2009)
1. Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 436 Monivong Blvd,

 PhomPenh, Campuchia

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bẩy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

- Sáng từ 8h đến 11.30h 

- Chiều: từ 14.00h đến 1630h
	- Họ tên: Nguyễn Thị Chiêm

- Địa chỉ cơ quan: 436 Monivong Blvd, Phnom Penh, Campuchia

- Số điện thoại cq: 855 23 726 284

- Địa chỉ email: chiemnguyen2002@yahoo.com
	- Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia được miễn lệ phí lãnh sự (T.tư 134/2004/BTC)


2. Đại sứ quán Việt Nam tại Lào
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ : 85 đường 23 Singha, bản Phonesay, quận Xaysettha, Vientiane, Lao PDR
Thứ 2 : 

-Sáng 10h00 đến 11h30

- Chiều : từ 13h30 đến 16h30

 Thứ 3 đến thứ 6 :

- Sáng từ 8h đến 11h30

- Chiều từ 13h30 đến 16h30

Ngày nghỉ, ngày lễ không làm việc
	- Họ tên: Lê Trung Hoà


- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Lào

- Số điện thoại cq: (856-21) 413 400

- Địa chỉ email: dsqvn@laotel.com
	- Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia được miễn lệ phí lãnh sự (T.tư 134/2004/BTC)


3. Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: 83/1 Wireless Road, Bangkok 10330, Thailand.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết của Việt Nam và Thái Lan

· Buổi sáng: 8h30 – 11h30

      -      Buổi chiều: 13h30 – 16h30
	- Họ tên:  Bùi Đình Chăm

- Địa chỉ cơ quan:  Đại sứ quán Việt Nam tại Thái Lan

- Số điện thoại cq: +66 (0)2 6508979

- Địa chỉ email:   lsvn_tl2008@yahoo.com
	- Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia được miễn lệ phí lãnh sự (T.tư 134/2004/BTC)


4. Đại sứ quán Việt Nam tại Philippin
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 670 Pablo Ocampo St., Malate, Manila

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu trừ ngày lễ, tết , thứ bẩy, Chủ nhật.
- Sáng từ 9h đến 11h30, 

-Chiều từ  13h30 đến 16h30
	- Họ tên: Trần Xuân Quang

- Địa chỉ cơ quan: 670 Ocampo Pablo St., Malate, Manila, Philippin 

- Số điện thoại cq: 00632 521 6843

   - Email: vnembph@yahoo.com
	


5. Đại sứ quán Việt Nam tại Indonesia
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ:  Số 25, phố Teuku Umar, Jakarta, Indonesia

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

· Buổi sáng: 9h00 - 11h30

      -      Buổi chiều: 13h30 - 16h00
	- Họ tên:  Nguyễn Thái Học

- Địa chỉ cơ quan: ĐSQ Việt Nam tại Indonesia 

- Số điện thoại cq: (62-21) 3158537

- Địa chỉ email:   embvnam@uninet.net.id
	


6. Đại sứ quán Việt Nam tại Singapore
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: 10 LEEDON PARK, SINGAPORE 267887 - Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết:  

- Buổi sáng: Từ 9h00 đến 12h00
- Buổi chiều: Từ 15h00 đến 17h00
	- Họ tên:  Nguyễn Việt Kiên
- Địa chỉ cơ quan:  10 LEEDON PARK, SINGAPORE 267887

- Số điện thoại cq: (65)-6462-5994
- Địa chỉ email: vnemb@singnet.com.sg
	


7. Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: Số 4 Persiaran Stonor, 50450 Kuala Lumpur, Malayxia

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

        - Sáng từ: 9h00 đến 12h00
        - Chiều: từ 14h00 đến 16h30
	- Họ tên: Nguyễn Thạc Lực

- Địa chỉ cơ quan: Số 4 Persiaran Stonor, 50450 Kuala Lumpur, Malaixia

- Số điện thoại cq: 00 603- 2148 4036

- Địa chỉ email: vnemb.my@mofa.gov.vn
	


8. Đại sứ quán Việt Nam tại Brunei
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: No.9, Simpang 148-3, Jalan Telanai, Bandar Seri Begawan.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng: từ 9h00 đến 12h00
- Chiều: từ 14h00 đến 16h00
	- Họ tên:  Nguyễn Thị Nga
- Địa chỉ cơ quan: Embassy of Vietnam in Brunei Darussalam

No.9, Simpang 148-3, Jalan Telanai BA2312, Bandar Seri Begawan.

- Số điện thoại cơ quan: 00673-2651580; 2651587.

- Email: vnembassy@yahoo.com
	


9. Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: 70-72 Than Lwin Road, Bahan Township – Yangon

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ 8h00 đến 11h.30
- Chiều: từ 14h00  đến 16h30
	- Họ tên: Võ Sĩ Lực

- Địa chỉ cơ quan: 70-72 Than Lwin Road, Bahan Township – Yangon

- Điện thoại: 00951501992

- Email: vnembmyr@cybertech.net.mm
	


10. Đại sứ quán Việt Nam tại Australia
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, ơ Malley Canberra, ACT 2606

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

Từ 9h00 đến 17h00 (kể cả trong giờ nghỉ trưa).


	- Họ tên: Hồ Thị Phương Thảo

- Địa chỉ: 6 Timbarra Crescent, ơ Malley Canberra, ACT 2606

- Máy di động: 0401489040
- Email: visacanberra@yahoo.co.uk
	


11. Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 17 Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ 10h30 đến 12h30

- Chiều: từ 16h00 đến 17h00
	- Họ tên:   Phan Thanh Thủy

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Ấn Độ, 17 Kautilya Marg, Chanakyapuri, New Delhi, 110021

- Số điện thoại cơ quan: 

(0091 -11) 23018059

- Địa chỉ email: thuy.phanthanh26608@yahoo.com
	


12. Đại sứ quán Việt Nam tại Bangladesh
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ : Vintage Building, Plot 07,Road104,Gulshan-2,                Dhaka 1212,Bangladesh 

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: từ Chủ Nhât đến Thứ Năm (trừ ngày lễ của Việt Nam và ngày  lễ chính thức của Băng-la-đét) 

- Nộp hồ sơ: 9h00- 11h30

- Nhận kết quả: 15h00-17h00.
	- Họ tên: Phạm Văn Dinh

- Địa chỉ cơ quan: Vintage Building, Plot 07,Road 104, Gulshan-2                                Dhaka 1212, Bangladesh.

-Điện thoại:00.880.2.8854052

-Fax:          00.880.2.8854051

- Địa chỉ email: dhaka@mofa.gov.vn              vietnam@citech-bd.com
	


13. Đại sứ quán Việt Nam tại New Zealand
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ : Level 21, Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng :  9h00 -12 h00

- Chiều:  14h00 – 17h00
	- Họ tên: Nguyễn Thanh Tùng

- Địa chỉ cơ quan: Level 21, Grand Plimmer Tower, 2-6 Gilmer Terrace, Wellington, New Zealand

- Số điện thoại cq: 00 64 4 473 5912

- Địa chỉ email: embassyvn@paradise.net.nz
	


14. Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan

	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	-  Địa chỉ: No 117, Street No 11, Sector E7, Islamabad, Pakistan

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: thứ hai, thứ ba, thứ năm và sáng thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết : 

- Buổi sáng: Từ 8 h đến 12 h

- Buổi chiều: Từ 14 h 00 đến 16 h00
	- Họ tên: Nguyễn Văn An

- Địa chỉ cơ quan:  Đại sứ quán Việt Nam tại Pakistan No 117, Street No 11, Sector E7, Islamabad, Pakistan

-Điện thoại: 00 92 51 2655785/87

(mobile) 0923065339068

- Địa chỉ email: dsqvn.pakistan@yahoo.com
	


15. Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ Đại sứ quán: 32 Quanghua Lu, Bejing, China

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ  9h 00 đến 11h30 
- Chiều từ 14h00 đến 16h 00
	- Họ tên: Nguyễn Đình Ngọc

- Địa chỉ cơ quan: 32 Quanghua Lu, Bejing, China

- Số điện thoại cơ quan: 65327038 

- Địa chỉ email: dsqbk@yahoo.com
	- Người Việt Nam định cư tại Trung Quốc, Lào, Thái Lan và Campuchia được miễn lệ phí lãnh sự (T.tư 134/2004/BTC)


16. Đại sứ quán Việt Nam tại Nhật Bản
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ : 50-11 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng :   9h00 -12 h00

- Chiều:  14h00 – 17h00
	- Họ tên:  Phạm Đức Xương
- Địa chỉ cơ quan: 50-11 Motoyoyogi-cho, Shibuya-ku, Tokyo

- Số điện thoại CQ: 03-3466-3311

- Địa chỉ email: vnembamsy@blue.ocn.ne.jp
	


17. Đại sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 25-58 Samchong- Dong, Chongno-gu, Seoul-Koera

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng :  9h00 -12 h00

- Chiều:  14h00 – 17h00
	- Họ tên: Mạc Minh Học

- Địa chỉ cơ quan: Đại Sứ quán Việt Nam tại Hàn Quốc

- Số điện thoại cq: (82-2) 7347948

- Địa chỉ email: vndsq@yahoo. com
	


18. Đại sứ quán Việt Nam tại Triều Tiên
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	-     Địa chỉ: 7 Munsu Street, Pyongyang
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết : 

· Buổi sáng:   9h – 12h

      -      Buổi chiều: 2h30 – 5h30
	- Họ tên: Nguyễn Đình Dũng (Bí thư thứ thứ hai)

- Địa chỉ cơ quan: ĐSQ Việt Nam tại CHDCND Triều Tiên 7 Munsu Street, Pyongyang
- Số điện thoại cơ quan: 0086.010.65442323

- Địa chỉ email: dungnguyen75vn@yahoo.com
	


19. Đại sứ quán Việt Nam tại Mông Cổ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Enktaivny Urgun Chuluu 47. C.P.O Box 670 Ulaanbaatar, Mongolia

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

-  Sáng từ 9h30 đến 12h30 

      -  Chiều: từ 14h đến 18h
	- Họ tên: Phan Ngọc Khuê

- Địa chỉ cơ quan: ĐSQ Việt Nam tại Mông Cổ

- Số điện thoại cơ quan: 976-11-458917

- Địa chỉ email: vinaemba@magicnet.mn
	


20. Đại sứ quán Việt Nam tại Anh và Bắc Ailen
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ:  12-14 Victoria Road, W8 5RF London

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

Từ 9 giờ 30 đến 12 giờ 30      
	- Họ tên:  Trần Thị Mai Hương (Bí thư thứ nhất)

- Địa chỉ cơ quan:  12-14 Victoria Road, London W8 – 5RD

- Số điện thoại cơ quan: 00442079371912

- Địa chỉ email:   huong@vietnamembassy.org.uk
	


21. Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 62 rue Boileau – 75016 PARIS

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ  9h30 -   12h00 : các việc về hộ chiếu, hộ tịch, quốc tịch, hồi hương, giấy miễn thị thực cho người nước ngoài.
- Chiều từ 14h00 đến 17h00 : Thị thực cho người nước ngoài và các việc khẩn cấp.
	- Họ tên: Nguyễn Duy Hộ

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Pháp

- Số điện thoại : 0033-1-44 14 64 23 

- Địa chỉ email:  
	


22. Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: No 1, Boulevard Général Jacques, 1050 Bruxelles, Belgique

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

 Buổi chiều  14h00 đến 17h00

(Ngoài thời gian trên Đại sứ quán có thể giải quyết các trường hợp đặc biệt)
	-  Họ tên:  Nguyễn Thế Bách

- Địa chỉ cơ quan: 

 No 1, Boulevard Général Jacques 

 1050 Bruxelles, Belgique

- Số điện thoại cq: 0032 23792736

- Địa chỉ email:  ngobinh1955@yahoo.com
	


23. Đại sứ quán Việt Nam tại Đức
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Botschaft der S.R. Vietnam,

Elsenstrasse 03, 12435 Berlin-Treptow

 - Thời gian nhận hồ sơ và nhận kết quả:

Thứ 2, 4 và 5 trong tuần (trừ các ngày lễ, tết). Sáng 09h00-12h30; chiều 13h30-17h00.

 
	Đại sứ quán Việt Nam tại CHLB Đức

Elsenstrasse 3, 12435 Berlin-Treptow

 

Điện thoại: 0049-30-53630108

 

Địa chỉ Email: sqvnberlin@t-online.de
	- Ngoài thời gian trên Đại sứ quán có thể giải quyết các trường hợp đặc biệt, khẩn cấp.




24. Đại sứ quán Việt Nam tại Áo
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Felix-Mottl Strasse 20, Wien 1190, Austria

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ 9h-12h, 

- Chiều từ 14h-17h.
	- Họ tên: Vũ Việt Anh

- Địa chỉ cơ quan: Felix-Mottl Strasse 20, Wien 1190, Austria

- Số điện thoại cq: 004313680755

- Địa chỉ email: embassy.vietnam@aon.at
	


25. Đại sứ quán Việt Nam tại Italia
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: 156 Via Bravetta – 00164 Roma, Italia

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết : 

- Buổi sáng: 9h đến 13h

- Buổi chiều: 14h30 đến 17h30
	- Họ tên:  Nguyễn Thị Xuân Hà
- Địa chỉ cơ quan:  Đại sứ quán Việt Nam tại Italia Via di Bravetta, 156 – 00164 Roma;
- Số điện thoại cơ quan: 0039 06661 60726 – 06.661.62504
- Website: www.vnembassy.it

- Email: lanhsuitalia@yahoo.com
	


26. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Sĩ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern, Switzerland
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ chiều thứ hai và ngày lễ, Tết) 

· Sáng: Từ 9h00 đến 12h00
· Chiều: 14h 00 đến  17h00
	- Họ tên: Dương Thị Kim Nụ

- Địa chỉ cơ quan: Schlosslistrasse 26, 3008 Bern, Switzerland
- Số điện thoại: +41 (0)313887878
- Fax : + 41 (0) 313887879

- Địa chỉ email:    vietsuisse@bluewin.ch
	


27. Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: Nasauplein 12, 2585 EB The Hague, Netherlands
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

Chiều: từ 14h00 đến 17h00
	- Họ tên: 

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Hà Lan

- Số điện thoại :0031(0)70364 8917

- Địa chỉ email: vnembassy.nl@mofa.gov.vn
	


28. Đại sứ quán Việt Nam tại Đan Mạch
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Bernstoffsvej 30C, 2900 Hellerup, Copenhagen

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Từ 10 giờ đến 13 giờ
	- Họ tên: Nguyễn Thi Huyền Diệu

- Địa chỉ cơ quan: ĐSQ Việt Nam tại Đan Mạch

- Số điện thoại cq: + 45 39184178

- Địa chỉ email: nguyendieu211@yahoo.com
	


29. Phái đoàn đại diện Việt Nam tại Geneve
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 30 chemin des Corbillettes – 1218 Grand Saconnex – Genève - Suisse

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ  9h00  đến  12h00,

-Chiều từ  14h00  đến 17h30
	- Họ tên: Đặng Xương Hùng

- Địa chỉ cơ quan: 30 chemin des Corbillettes - 1218 Grand Saconnex – Genève - Suisse

- Số điện thoại cq: 0041 22 798 4890

- Địa chỉ email: xuonghung@yahoo.com
	



30. Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: Örby Slottsvägen 26, 125 71 Älvsjö, Stockholm.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

      Chiều: từ 13h30 đến 16h30
	- Họ tên: Ngô Tiến Long, 

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Thụy Điển

- Số điện thoại cơ quan: (0046) 8-556 210 82 hoặc 556 210 77

- Địa chỉ email: info@vietnamemb.se
	


31. Đại sứ quán Việt Nam tại Tây Ban Nha
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	-  Địa chỉ: Segre 5-28002 Madrid

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết. 

· Buổi sáng: 9h00 -13h00

      -      Buổi chiều: 15h00-18h00
	- Họ tên:  Nguyễn Thị Hồng Liên

- Địa chỉ cơ quan: Segre 5-28002- Madrid

- Số điện thoại cơ quan: 915102867

- Địa chỉ email:   liennh60@ hotmail.com
	


32. Đại sứ quán Việt Nam tại Phần Lan
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Aleksanterinkatu 15 A 00100 Helsinki

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: ba ngày làm việc trong tuần: Thứ hai, thứ tư, thứ sáu.  (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ  09h30 – 12h00

- Chiều từ 14h00 - 17h00

	- Họ tên: Phạm Thị Lan Phương
- Địa chỉ cơ quan: Aleksanterinkatu 15 A , 00100 Helsinki

- Điện thoại cơ quan: 358 9 6229900. 

-Điện thoại cầm tay 358 505448804/03
- Địa chỉ email: vietnamfinland@gmail.com   
	-Ngoài thời gian trên Sứ Quán giải quyết các trường hợp,  đặc biệt.


33. Đại sứ quán Việt Nam tại Nga
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	-  Địa chỉ: Phòng Lãnh sự ĐSQ VN tại LB Nga Moscow, Bolshaya Pirogovskaia,13 

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ chiều thứ Tư, chiều thứ Sáu và ngày lễ, Tết) 

- Nộp hồ sơ  từ 10h00 -12h00 

- Nhận kết quả từ 15h00-17h00.
	 - Họ tên: Trịnh Đình Hùng

- Địa chỉ cơ quan: Phòng Lãnh sự ĐSQ VN tại LB Nga. Moscow, Bolshaya Pirogovskaia, 13 

- Số điện thoại cq: +7(499)2460687 

- Địa chỉ email:   trinhhung73@yahoo.com
 happyphamngoc@yahoo.com.
	


34. Đại sứ quán Việt Nam tại Ucraina
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ cơ quan: 51A, TAVARNA. Byl. Kiev. 1103

- Thời gian nộp hồ sơ: các buổi sáng thứ hai, thứ ba, thứ năm, thứ sáu từ 9h30 đến 12h30.

- Thời gian nhận kết quả:  các buổi chiều thứ hai, thứ ba, thứ năm từ 14h30 đến 17h00.

(trừ  ngày lễ, Tết) 
	 - Họ tên:  Nguyễn Quỳnh Mai
- Địa chỉ cơ quan: 51A, TAVARNA. Byl. Kiev. 1103

- Số điện thoại cơ quan:( 380-44) 284 5543; 2845738

- Địa chỉ email: vnemb.ua@mofa.gov.vn
	


35. Đại sứ quán Việt Nam tại Hunggari
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 1146 Budapest, Thököly út 41.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

+ Sáng từ 8h30 đến 12h00, 
+ Chiều từ  14h00 đến 16h00 h
	- Họ tên: Bộ phận lãnh sự - Đại sứ quán VN tại Hungary 

- Địa chỉ cơ quan: 1141 Budapest, Thököly út 41.

- Số điện thoại : (00361) 3425583, 3429922

- Địa chỉ email: Phonglsdsqvntaihung@yahoo.com.vn
	


36. Đại sứ quán Việt Nam tại Bungari
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Số 1, phố Zhetvarka, quận Izgrev, Tp. Sofia

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ ba và thứ năm hàng tuần, từ 9h30 đến 12h00.
	- Họ tên: Lê Quang Anh

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Bulgaria

- Số điện thoại cq : +359 2 9632609

- Địa chỉ email: lequanganh69@gmail.com
	


37. Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Nr 35, CA Rosetti, Sector 2, Bucharest, Romania

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: các ngày làm tiếp khách lãnh sự trong tuần:

- Thứ ba (sáng từ 9h đến 12h, chiều từ 14h đến 17h) 

- Thứ 5 (sáng từ 9h đến 12h).
	- Họ tên: Nguyễn Vũ Cường, bí thư thứ II, phụ trách Lãnh sự

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Rumani, số 35, phố CA Rosetti, Quận  2, Bucaret, Rumani.

- Số điện thoại: (00.40) 21. 3110334

- Email: vietrom2005@yahoo.com  
	


38. Đại sứ quán Việt Nam tại Udơbêkixtan
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	-  Địa chỉ: ĐSQ VN tại số 100, phố Rashydova,  Tashkent.Uzebekistan
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bẩy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết 

- Buổi sáng: 10 h00 đến 12h 00

- Buổi chiều: 14h00 đến 17h 00
	- Họ tên:  Đào Đức Tân

- Địa chỉ cơ quan:  ĐSQ VN tại Uzbekistan

- Số điện thoại cq: (998)71 1205527

- Địa chỉ email:  vndaoductan@yahô.com
	


39. Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Resorowa 36, 02-956 Warszawa

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: từ thứ Hai đến thứ Năm hàng tuần (trừ ngày lễ, Tết) từ 9h00 đến 13h00
	- Họ tên: Ngô Hướng Nam
- Địa chỉ cơ quan: Resorowa 36, 02-956 Warszawa

- Số điện thoại cq: 0048-22-6516098

- Địa chỉ email: lethai73@yahoo.com
	


40. Đại sứ quán Việt Nam tại Séc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 72 Rasinovo Nabrezi,  Praha 2, Cộng hòa Séc

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ Hai, thứ Tư và thứ Sáu,  trừ các ngày lễ, Tết : 

- Nộp hồ sơ : từ 09h00 đến 12h00

- Nhận kết quả : từ 16h00 đến 17h30
	- Họ tên:  Dương Quốc Tài

- Địa chỉ cơ quan :  72 Rasinovo Nabrazi, Praha 2, Cộng hòa Séc

- Số điện thoại: + 420. 221 965 018

- Địa chỉ email:   plsdsqcz@yahoo.com
	


41. Đại sứ quán Việt Nam tại Bêlarút
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ: Minsk, Mozaiskogo str., house 3

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ ba và thứ năm trừ các ngày lễ, Tết : 

- Buổi sáng: từ 10h00 đến 12h 00

- Buổi chiều: từ 14h00 đến 17h 00
	- Họ tên:  Mai Thị Phòng
- Địa chỉ cơ quan: Minsk, Mozaiskogo, 3 

- Số điện thoại cq: +375 17 2374879,  +375 17 2931538

- Địa chỉ email:  dsqvn.belarus@mofa.gov.vn
	


42. Đại sứ quán Việt Nam tại Kadắcxtan
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ : 6 rue Sary Arka St, 10 floor, office 1030, Astana 010000, Kazakhstan

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

-Sáng từ 9   đến 13 h, 

-Chiều từ 15  đến 19  h
	- Họ tên: Nguyễn Thế Kỷ

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-dắc-xtan

- Số điện thoại : +7 (7172) 660 367

- Địa chỉ email: ntheky@yahoo.com
	


43. Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 1233 20th St NW, suite 400, Washington DC 20036

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) từ 9h30 đến 12h30
	- Họ tên:  Trần Thị Tâm
- Địa chỉ cơ quan:  1233 20th St, NW, Suite 400 Washington DC 20036

- Số điện thoại cơ quan: 202 861 2293/0694

- Địa chỉ email:   consular@vietnamembassy.us
	* Gửi hồ sơ và nhận kết quả theo đường bưu điện: Đương đơn cần gửi kèm một bì thư đã trả tiền cước phí bưu điện, đề sẵn tên người gửi, người nhận. Bì thư có thể mua tại tại: www.fedex.com hoặc www.usps.com . Vì sự an tòan của giấy tờ tài liệu, đề nghị không sử dụng dịch vụ bưu tín khác.




44. Đại sứ quán Việt Nam tại Canada
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ cơ quan: 470 Wilbrod st, Ottawa, On, Canada

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: từ thứ hai đến thứ sáu trừ thứ bẩy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

- Sáng từ    9h  đến 12h  

- Chiều: từ 14h00 đến 17h
	- Họ tên: Nguyễn Minh Hạnh
- Địa chỉ cơ quan: 470 Wilbrod st, Ottawa, On, Canada

- Số điện thoại :  (1) 613 236 1398

- Địa chỉ email: vietnamembassy@rogers.com
	


45. Đại sứ quán Việt Nam tại Cu Ba
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ ĐSQ: 1802 Av. 5ta Esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bẩy, chủ nhật và các ngày lễ, Tết.

- Sáng từ 8h 30 đến 12h00  
- Chiều: từ 14h00 đến 16h30
	Họ tên: Đỗ Ngọc Tuấn

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Cuba 1802 Av. 5ta Esq. a 18, Miramar, Playa, La Habana.

- Số điện thoại cơ quan: (537) 2043141

- Email: embavina@embavicu.org
	


46. Đại sứ quán Việt Nam tại Achentina
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 11 de Septiembre 1442. CP 1426. CF Buenos Aires Arrgentina

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Buổi sáng: từ 10h00-13h00

- Buổi chiều: từ 14h30-16h00
	Họ tên: Đinh Đức Minh

- Địa chỉ cơ quan: 11 de Septiembre 1442 Buenos Aires

- Số điện thoại cq: (005411) 4783.1802 

Fax:(005411) 5783.0078
- Địa chỉ email: atn.sqvn@gmail.com 
	


47. Đại sứ quán Việt Nam tại Braxin
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ:  Shis QI 09, Conj 10, CASA 01, LAGO SUL. BRASILIA/DF

CEP: 71.625 – 100

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Buổi sáng: 9h00 – 12h00
       - Buổi chiều: 14h 00– 17h 00
	Họ tên:  Nguyễn Thúy Lan

 Địa chỉ cơ quan:  SHIS QI 09,CONJ 10, CASA 01, LAGO SUL. BRASILIA/DF

CEP: 71.625 – 100

Fones: ( 61) 3365 – 5876

Fax: ( 61 ) 3364 - 5836

- Địa chỉ email: 
  - embavina@yahoo.com
  - embavina.br@mofa.gov.vn

	


48. Đại sứ quán Việt Nam tại Panama
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Local 3, Piso 10, Edificio Banco  Atlántico,  Calle 50 y 53, Panamá.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết : 

· Buổi sáng: 8h30 đến 12h

      -      Buổi chiều: 14h đến 17 h
	Họ tên:  Nguyễn Bá Chí

- Địa chỉ cơ quan :  Embajada de vietnam en panama¸  Local 3, Piso 10, Edificio Banco  Atlántico,  Calle 50 y 53, Panamá.

- Số điện thoại : (507)2642551

-Email: convietnam@cwpanama.net.  hoặc    embavinapa@cwpanama.net
	


49. Đại sứ quán Việt Nam tại Mêhicô
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Sierra Ventana, 255, Col. Lomas de Chapultepec

CP 11000 Mexico D.F

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) từ 10h00 – 14h00
	Họ tên: Nguyễn Khánh Hòa

- Địa chỉ cơ quan: Sierra Ventana, 255, Col. Lomas de Chapultepec

CP 11000 Mexico D.F

- Số điện thoại cơ quan: (52.55) 55401632/52028387

- Địa chỉ email: vietnam.mx@mofa.gov.vn  
	


50. Đại sứ quán Việt Nam tại Chilê
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Ave. Americo Vespucio Sur 833 Las Condes, Santiago, Chile

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

    - Sáng: Từ 9h đến 12h30

    - Chiều: 15h đến 17h30
	Họ tên: Nguyễn Thị Thanh Hằng

- Địa chỉ cơ quan: Embajada de Vietnam en chile Ave. Americo Vespucio Sur 833 Las Condes, Santiago, Chile  

- Điện thoại: (56).2.2443633

- Email: sqnvchile@mofa.gov.vn
	


51. Đại sứ quán Việt Nam tại Vênêxuêla
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Quinta Las Mercedes, 9na transversal, entre 6ta y 7ma avenidas de Altamira – Chacao - Caracas D.C - Venezuela

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Từ thứ ba đến thứ năm trừ các ngày lễ, Tết : 

Buổi sáng: Từ 9 đến 12 giờ      
	Họ tên: Phi Hùng 

- Địa chỉ cơ quan: Quinta Las Mercedes , 9na transversal, entre 6ta y 7ma avenidas de Altamira – Chacao – Caracas D.C. - Venezuela

- Số điện thoại cơ quan: +58.212.635.7402

- Địa chỉ email: embavive@yahoo.com.vn
	- Chưa được trang bị máy in hộ chiếu nên sau khi nhận hồ sơ phải gửi sang cơ quan đại diện khác in hộ do đó thời gian nhận kết quả về hộ chiếu có thể lâu hơn so với quy định.


52. Đại sứ quán Việt Nam tại Angiêri
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	  Địa chỉ: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger 

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Sáu, Bảy và ngày lễ, Tết) 
- Sáng từ 8h đến 11h30  
- Chiều: từ 14h00 đến 16h30

	- Họ tên:   Nguyễn Văn Dũng
- Địa chỉ cơ quan: 30 rue Chénoua, Hydra, Alger

- Số điện thoại : 00 213 21 69 27 52

- Địa chỉ email: sqvnalgerie@yahoo.com.vn
	


53. Đại sứ quán Việt Nam tại Nam Phi
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 - Địa chỉ :  87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, South Africa

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) từ 
 8h 30 đến  11h 30
	Họ tên: Vũ Quốc Bình
- Địa chỉ cơ quan:  87 Brooks Street, Brooklyn, Pretoria, South Africa

- Số điện thoại: 012 36 28 119 (ext. 101) or 073 44 97 888
- Địa chỉ email: binhvu@mofa.gov.vn
	


54. Đại sứ quán Việt Nam tại Ai Cập
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ: 8 El- Madina El Monawara, Dokki, Cairo, Egypt

 - Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Tất cả các ngày trong tuần từ Chủ Nhật đến Thứ Năm (Địa phương nghỉ cuối tuần Thứ Sáu, Thứ Bảy)

Từ 9 giờ đến 14 giờ.
	Họ tên:  Trần Việt Tú

- Địa chỉ cơ quan: 8, El – Madina El Monawara, Dokki, Cairo, Egypt 

- Điện thoại cơ quan: + 20 2 37 61 73 09, Mob. + 20 2 10 256 43 46

- Email:  vinaembeg@yahoo.com
	


55. Đại sứ quán Việt Nam tại Iran
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ: Vali-e-Ars Ave. Peysian Str., M.Ardebili, Zaferanieh, East Ordibehesht, No.6

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: thứ hai, thứ ba, thứ tư, thứ năm, chủ nhật (trừ các ngày lễ, Tết). 

- Buổi sáng: từ 9h00-12h00
-  Buổi chiều: từ 14h00 16 h30
(Địa phương nghỉ thứ sáu, thứ bẩy)
	Họ tên:  Trịnh Đức Anh

- Địa chỉ cơ quan: Vali-e-Ars Ave. Peysian Str., M.Ardebili, Zaferanieh, East Ordibehesht, No.6  

- Số điện thoại cơ quan: 0098.21.2241.1670, 2241.4758

- Fax:   +98.21.22416045 

- Địa chỉ email:   vnemb.ir@mofa.gov.vn
	


56. Đại sứ quán Việt Nam tại Libi
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ: Al-Hadba Al-Khadra, P.O. Box 587, Tripoli, Libya.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: cac ngày trong tuần, trừ thứ sáu, thứ bẩy và  các ngày lễ, Tết : 

-    Từ 08h30-14h00.
	Họ tên:  Hoàng Duy Kiên

- Địa chỉ cơ quan:  ĐSQ VN tại Libi

- Số điện thoại cơ quan: +218 21 490 1456; 0913717290

- Địa chỉ email:   dsqvnlib@yahoo.com
	


57. Đại sứ quán Việt Nam tại Thổ Nhĩ Kỳ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 - Địa chỉ : Cayhane Sokak No 34 Gaziosmanpasa Ankara
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Buổi chiều từ 14h00 đến 17h00
	Họ tên : Nguyễn Thu Hương

- Địa chỉ cơ quan : Cayhane Sokak No 34 Gaziosmanpasa Ankara

- Điện thoại: 0090.312.4468049

- Email : huongcne@yahoo.com
	


58. Đại sứ quán Việt Nam tại Angola

	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	- Địa chỉ : Rua Alexandre Perse M 4. Maianga-Luanda
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 


	- Họ tên: Đại sứ quán nước CHXHCN Việt Nam tại Angola.
- Địa chỉ : Rua Alexandre Perse M 4. Maianga-Luanda.

- Điện thoại: 00.244.222.391075

- Fax: 00244.222.390369

-Email:dsqvnangola@netangola.com
	


59. Đại sứ quán Việt Nam tại Cô-oét
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Jabriya, Block 10, street 19, villa 96, State of Kuwait

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  
Từ 08h00 đến 13h00 các ngày làm việc trong tuần, từ chủ nhật  đến thứ năm trừ ngày lễ, Tết, (Địa phương nghỉ thứ sáu và thứ bẩy)
	Họ tên: Hoàng Văn Hanh, Bí 1.

- Địa chỉ cơ quan:  Jabriya, Block 10, Street 19, Villa 96

- Số điện thoại cơ quan: (965)25311450/ (965)25351593
Fax: (965) 25351592
- Địa chỉ email: vnembassy.ku@mofa.gov.vn
	


60. Đại sứ quán Việt Nam tại Tandania
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ: Kawe Low Density Plot 478- P.O. Box 9724, Dar Es Salaam, Tanzania

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết : 

· Buổi sáng:   8h đến 11h30

      -      Buổi chiều:  14h đến 16h
	Họ tên:  HOÀNG QUỐC TRỢ

- Địa chỉ cơ quan:  Kawe Low Density Plot 478- P.O. Box 9724, Dar Es Salaam, Tanzania

- Số điện thoại : +255 22 2781330

- Email:  vnemb.tz@mofa.gov.vn
vnemb.taz2009@yahoo.com.vn
	- Chưa được trang bị máy in hộ chiếu nên sau khi nhận hồ sơ phải gửi sang cơ quan đại diện khác in hộ do đó thời gian nhận kết quả về hộ chiếu có thể lâu hơn so với quy định.


61. Đại sứ quán Việt Nam tại Marốc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ: 27 Rue MEZZOUDA, SOUISSI, RABAT, ROYAUME DU MAROC 

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Tất cả các ngày làm việc trong tuần, thứ 2 đến thứ 6 (trừ ngày lễ, Tết) 

Từ   9h 00 đến 12h 00

Từ 14h 00 đến 16h 00
	Họ tên: Phạm Công Chiện

- Địa chỉ cơ quan:   27 Rue Mezzouda – Rabat - Maroc

- Điện thoại cơ quan: (00212) 537 65 92 56

- Fax :  (00212) 537 65 92 10

- Địa chỉ email: vnambassade@yahoo.com.vn
	- Chưa được trang bị máy in hộ chiếu nên sau khi nhận hồ sơ phải gửi sang cơ quan đại diện khác in hộ do đó thời gian nhận kết quả về hộ chiếu có thể lâu hơn so với quy định.


62. Đại sứ quán Việt Nam tại Arập Xê út
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ : 16 Asafah Street, Rayan Area, Riyadh

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ bẩy đến thứ tư trừ ngày lễ (theo lịch làm việc của CQDD) từ  9h00   đến  14h00
	Họ tên: Nguyễn Phúc Kiên

- Địa chỉ cơ quan: 16 Asafah Street, Rayan Area, Riyadh

- Số điện thoại cơ quan: 96614911377

- Địa chỉ email: charlekien@yahoo.com
	


63. Đại sứ quán Việt Nam tại Các tiểu Vương quốc Arập Thống nhất
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ : Vila số 101 -102, phố 27, khu 24, Al Mushrif, Abu Dhabi- U.A.E ( Hòm thư 113033)

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: các ngày làm việc từ Chủ nhật đến thứ Năm trừ các ngày lễ, Tết (địa phương nghỉ thứ sáu, thứ bẩy)
· Sáng : Từ 8h đến 12h

Chiều : 12h đến 14h
	Họ tên : Nguyễn Thanh Quang 

-Địa chỉ cơ quan : Vila số 101 -102, phố 27, khu 24, Al Mushrif, Abu Dhabi- U.A.E ( Hòm thư 113033)

- Số điện thoại : 00971.2.4496710

 Fax : 00971.2.4496730

· Địa chỉ email : dsqvn_uae@mofa.gov.vn
( email cá nhân : quangnguyen249@hotmail.com )
	


64. Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ:  West Bay Lagoon, Street Saha 109, Doha, Qatar.

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: tất cả các ngày trong tuần trừ thứ sáu, thứ bẩy và các ngày lễ, Tết.

- Thời gian: Từ 8h00 đến 14h00
	Họ tên: Mầu Tiến Dương

- Địa chỉ cơ quan: Đại sứ quán Việt Nam tại Ca-ta

- Số điện thoại cơ quan: 00974 4128366

- Địa chỉ email: mautienduongmofa@yahoo.com
	


65. Đại sứ quán Việt Nam tại Nigiêria
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	 Địa chỉ: No. 9 River Niger Street, Maitama District, Abuja, Nigêria.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

 - Sáng  từ 9h00 đến 12h00 
- Chiều  từ 14h00 đến 17h00.
	Họ tên: Lê Thế Phiệt
- Địa chỉ cơ quan:  No. 9 River Niger Street, Maitama District,   Abuja.

- Số điện thoại cq: 07057313784

- Email: dsqvnnigeria@yahoo.com
	


66. Đại sứ quán Việt Nam tai Israel
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Apartment 61, No.2 Tzaytlin street, Tel Aviv.
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết)
	- Họ tên: Đình Xuân Lưu
- Địa chỉ: Apartment 61, No.2 Tzaytlin street, Tel Aviv.
- Điện thoại: 054-3965099
                     054-2891986  

- Email: vnembassy,il@mofa.gov.vn
	


67. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xít-ni, Úc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Suite 205, EdgeCliff Center, 203-233 New South Head Road, EdgeCliff, 2027  

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trừ ngày lễ, Tết, thứ bẩy và chủ nhật 

- Sáng từ  9h00  đến  12h00, 

- Chiều từ  14h00  đến 17h00
	Họ tên: Đặng Trần Phong

- Địa chỉ cơ quan: Suite 205, EdgeCliff Center,                             203-233 New South Head Road, EdgeCliff, 2027  

- Số điện thoại cơ quan: 612 9327  2539 hoac 612 93271912

- Địa chỉ email: vnconsul@ihug.com.au
	


68. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Si-ha-núc-vin, Campuchia
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 310, Ekareach Blvd, Sihanoukville, Cambodia.

 - Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

            Sáng: Từ 8h00 đến 12h00
Chiều: Từ 14h30 đến 16h00
	Họ tên: Lê Văn Thành
- Địa chỉ cơ quan: 310, Ekareach Blvd, Sihanoukville, Cambodia.
- Điện thoại: 855-34-934 039.
- Email: tlsqvn.siha@mofa.gov.vn
	


69. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Bat-tam-bang, Campuchia
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ CQDD: Road N03, Battambang Province

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Sáng từ 08h00- 11h00 
- Chiều từ 13h30- 16h00
	Họ tên: Nguyễn Châu Nguyên

- Địa chỉ cơ quan: TLSQ BTB, Road N03, Battambang Province

- Số điện thoại : 855 979 966 777
- Địa chỉ email: battambang.kh@mofa.gov.vn
nguyennc@mofa.gov.vn
	


70. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Pắc-xế, Lào
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ:  31 Phà Bạt, huyện Paksé, tỉnh Champasak-Lào

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu (trừ các ngày lễ, Tết) 
- Buổi sáng: 7 h 30 đến 12 h.

- Buổi chiều: 13 h 30 đến 17 h
	Họ tên:  Nguyễn Ngọc Minh

- Địa chỉ cơ quan:  31 Phà Bạt, huyện Paksé, tỉnh Champasak-Lào

- Số điện thoại cơ quan: 00856.31.212827 nhấn tiếp số 27, 24.

- Địa chỉ email:   vnemb.la@mofa.gov.vn
	


71. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Xa-va-na-khet, Lào
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 118 Sisavanvong, Kayson Phomvihan, Savanlakhet

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần, trừ ngày lễ, Tết.
       - Buổi sáng:   7h30 đến 11h
       -Buổi chiều: 13h30 đến 16h30
	- Họ tên:  Nguyễn Quốc Việt

- Địa chỉ cơ quan:  118 Sisavanvong, Kayson Phomvihan

- Số điện thoại cơ quan: 0085641212418
- Mobile:   0207575504.

- Địa chỉ email: vietnguyen1949@yahoo.com.vn
	


72. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tạo Luông-phra-bang, Lào
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 427-428 Bản Thạt Bô Sột – Luangprabang – Lào
- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Buổi sáng: từ 7h30 đến 11h30
- Buổi chiều: từ 1h30 đến 5h00
	Họ tên: Nguyễn Đức Hanh
- Địa chỉ cơ quan:  427-428 Bản Thạt Bô Sột – Luangprabang – Lào
- Số điện thoại CQ: (071) 254.748

- Email:   tlsqlpb@yahoo.com
	


73. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Khỏn-kèn, Thái Lan
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Số 65/ 6 đường Chatapadung, TP Khonkaen, tỉnh Khonkaen ( mã số tỉnh 40000)

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

· Sáng 9h đến 11h30

Chiều 13h30 đến 16h
	Họ tên: Vũ Bằng

- Địa chỉ cơ quan: Số 65/ 6 đường Chatapadung, TP Khonkaen, tỉnh Khonkaen ( mã số tỉnh 40000)

- Điện thoại 0066-43241586

            DD: 0066-898401363

- Email: konkaen.th@mofa.gov.vn
	


74. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Mumbai, Ấn Độ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: B306, Oberoi Champer, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400057

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

   + Sáng: 9h đến 12h

   + Chiều: 13h – 15h
	Họ tên: Lê Thị Xuân Bình

- Địa chỉ cơ quan: Địa chỉ: B306, Oberoi Champer, New Link Road, Andheri (W), Mumbai 400057

- Số điện thoại: 00912226736688

 Or 000919892822107

- Địa chỉ email: yxuanmofa@yahoo.com
	


75. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Quảng Châu, Trung Quốc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Tầng 2, toà B, Khách sạn Landmark Canton, Tp.Quảng Châu, Trung Quốc

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  các ngày làm việc trong tuần  trừ ngày lễ, Tết , thứ bẩy, chủ nhật.
- Buổi sáng: từ 8h00 đến 12h00

- Buổi chiều: từ 13h00 đến 17h 00
	Họ tên: Nguyễn Hồng Vũ

- Địa chỉ cơ quan: Tầng 2, toà B, Khách sạn Landmark Canton, Tp.Quảng Châu, Trung Quốc

- Số điện thoại cơ quan: 0086-20-83305911 chuyển 1

- Địa chỉ email: tlsq.quangchau@mofa.gov.vn
	


76. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Hồng Kông, Trung Quốc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 15/F, Great Smart Tower, 230 Wanchai Rd, Wanchai, Hong Kong

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

      + Sáng từ 09h00 đến 13h00 (riêng thứ hai hàng tuần từ 09h30)
      + Chiều từ 14h30 đến 17h30
	Họ tên: Thái Xuân Dũng

- Địa chỉ cơ quan: 15/F, Great Smart Tower, 230 Wanchai Rd, Wanchai, Hong Kong

- Số điện thoại: +852.28359368

- Địa chỉ email: tlsqhk@mofa.gov.vn
	


77. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh, Trung Quốc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 155 Beijing Road, Hongta Mansion, 5th floor No 507, Kunming, China

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

· Buổi sáng:  tu 9h00– 12h00
      -      Buổi chiều: 14h00– 18h00
	Họ tên: Đinh Quang Tùng
- Địa chỉ cơ quan: TLSQVN tại Côn Minh, Trung Quốc 155 Beijing Road, Hongta Mansion, 5th floor No 507, Kunming, China

- Số điện thoại cơ quan: 0086-871-3522669

- Địa chỉ email:tlsqcm@yahoo.com
	


78. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Nam Ninh, Trung Quốc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 1st floor, Touzi Dasha   - 109 Minzu Avenue-Nanning, China 

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: tất cả các ngày trong tuần trừ thứ bẩy, chủ nhật và các ngày nghỉ chính thức của Việt Nam và sở tại.

        -   Sáng từ 8h30 đến 12h  

        -   Chiều: từ 14h30 đến 17h
	Họ tên: Nguyễn Thái Thanh Hoa
- Địa chỉ cơ quan: 1st floor, Touzi Dasha   - 109 Minzu Avenue – Nanning, China

- Điện thoại cơ quan: 0771 - 5510560 -5510561; Fax：0771 – 5534738
- Địa chỉ email: tlsqvn@rediffmail.com
	


79. Văn phòng Kinh tế-Văn hóa Việt Nam tại Đài Bắc
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: 3Fl, No. 65. Sung Chiang Rd., Taipei

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

  + Sáng: Từ 8h30 đến 12h

  + Chiều: Từ 13h30 đến 17h30
	Họ tên: Tạ Hồng Quang

- Địa chỉ cơ quan: 3Fl, No. 65. Sung Chiang Rd., Taipei

- Số điện thoại:  886-2-25166626

Fax: 886-2-25166625

- Địa chỉ email: vecotaipei@mofa.gov.vn
	


80. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại O-xa-ka, Nhật Bản
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ:  Osaka-shi, Chuo-ku, 1- 4 -10 Bakurocho, Estate Bakurocho Blg.

 Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: các ngày làm việc trong tuần từ thứ hai đến thứ sáu trừ ngày lễ, Tết, thứ Bẩy và Chủ nhật (theo lịch làm việc của CQDD):

Sáng : từ 10h00 - 12h00 . 

Chiều: từ 14h00 - 17h00
	Họ tên: Nguyễn Việt Anh
- Địa chỉ cơ quan: 

Osaka-shi, Chuo-ku, 1-4-10 Bakurocho, Estate Bakurocho Blg.  541-0059 Japan

- Số điện thoại cơ quan: (81.) 6-6.2631.600 Ext 102/106

- Địa chỉ email: dinhhlinh70s@yahoo.com  
	


81. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Phrăng-phuốc, Đức
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ:  Siesmayerstrasse 10, 60323 Frankfurt/M

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: thứ hai, thứ tư và thứ sáu trừ các ngày lễ, Tết :

- Buổi sáng: 09.00 – 12.00 giờ

-  Buổi chiều: 14.00-17.00 giờ
	Họ tên:  Nguyễn Công Luận
- Địa chỉ cơ quan:  Siesmayerstrasse 10, 60323 Frankfurt/M

- Số điện thoại cơ quan: +69-795336512/513/514
- Địa chỉ email:   tlsqvietnam_frankfurt@mofa.gov.vn
	


82. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Vlađivoxtốc, Nga
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ:  Số nhà 107/1 phố Pushkinskaya, Vladivostok

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

- Buổi sáng: từ 9 h30 đến 12 h30

- Buổi chiều: từ 13h30 đến 17h00.
	Họ tên: Nguyễn Hoàng Việt

- Địa chỉ cơ quan:  107/1 Pushkinskaya str., Vladivostok

- Số điện thoại cơ quan: (7-4232)-22-69-48

- Địa chỉ email: tls_vla@yahoo.com
	


83. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Ê-ca-tơ-ren-bua, Nga
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ : 22 Karla Libkhnesta, Ekaterinburg (LB Nga)

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả:  Các ngày làm việc trong tuần (trừ  thứ Bảy, CN và ngày lễ, Tết) 

-  Sáng từ 9h00 đến 12h00
 - Chiều: từ 14h00 đến 17h00
	Họ tên: Phạm Văn Phảo
- Địa chỉ cơ quan: TLSQ VN tại Ekaterinburg (LB Nga), 22 Karla Libkhnesta, Ekaterinburg (LB Nga)

 - Số điện thoại cơ quan: +7-343-2530284

- Địa chỉ email: vnconsul_eka@yahoo.com
	


84. Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San-phran-xi-xcô, Hoa Kỳ
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ: Phòng 430, số 1700 phố California, San Francisco, California.

- Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: các ngày làm việc trong tuần trừ ngày lễ, Tết, thứ bẩy và chủ nhật 
         - Sáng từ  8h30  đến 12h30 h

         - chiều từ 14h    đến 17h
	Họ tên: Đoàn Tuấn Linh
- Địa chỉ cơ quan: phòng 430, 1700, California, San Francisco

- Số điện thoại cơ quan: 415 922 1707

- Địa chỉ email: info@vietnamconsulate-sf.org
	


85. Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại Phu-cư-ô-ka, Nhật bản
	Địa chỉ, thời gian giải quyết TTHC
	Thông tin liên hệ
	Ghi chú

	Địa chỉ:   4-th Floor, AQUA HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku,  Fukuoka, Japan 810-0801

Thời gian nộp hồ sơ và nhận kết quả: Các ngày làm việc trong tuần từ thứ Hai dến thứ Sáu trừ ngày lễ, Tết, Thứ bảy và Chủ nhật.

- Buổi sáng:  <9:00-12:00>
- Buổi chiều: <14:00-17:00>
	Họ tên:    Đỗ Minh Sơn

Địa chỉ cơ quan:  4-th Floor, AQUA HAKATA, 5-3-8 Nakasu, Hakata-ku, Fukuoka, Japan 810-0801

 Số điện thoại cơ quan: 81-092-263-7668

Địa chỉ email: tlsqvn-fukuoka@shirt.ocn.ne.jp
	


